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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ IA HLA 

Số: 59/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Ia Hla, ngày 24 tháng 6 năm 2022 

 

Báo cáo Thống kê chăn nuôi tại địa phương  

 

1. Trang trại, nông hộ chăn nuôi 

TT Chỉ tiêu Số cơ sở 
Số lượng 

vật nuôi* 
Ghi chú 

I Trang trại chăn nuôi    

1 
Trang trại chăn nuôi quy mô 

lớn 
   

- Chăn nuôi lợn 01 9.500 con  

- Chăn nuôi gia cầm    

- Chăn nuôi trâu    

- Chăn nuôi bò thịt    

- Chăn nuôi bò sữa    

- 
Chăn nuôi ngựa, dê, cừu, thỏ, 

hươu sao 
   

2 
Trang trại chăn nuôi quy mô 

vừa 
   

- Chăn nuôi lợn    

- Chăn nuôi gia cầm    

- Chăn nuôi trâu    

- Chăn nuôi bò thịt    

- Chăn nuôi bò sữa    

- 
Chăn nuôi ngựa, dê, cừu, thỏ, 

hươu sao 
   

3 
Trang trại chăn nuôi quy mô 

nhỏ 
   

- Chăn nuôi lợn    

- Chăn nuôi gia cầm    

- Chăn nuôi trâu    

- Chăn nuôi bò thịt    

- Chăn nuôi bò sữa    



 2 

- 
Chăn nuôi ngựa, dê, cừu, thỏ, 

hươu sao 
   

II Nông hộ chăn nuôi    

- Chăn nuôi lợn 251 hộ 2.658  

- Chăn nuôi gia cầm 1.005 hộ 10.050  

- Chăn nuôi trâu 0 0  

- Chăn nuôi bò thịt 279 hộ 1.643  

- Chăn nuôi bò sữa 0 0  

- 
Chăn nuôi ngựa, dê, cừu, thỏ, 

hươu sao và vật nuôi khác 
123 hộ 2.252  

- 
Chăn nuôi dông, dế, bò cạp, giun 

quế, rồng đất 
0 0  

*: Ghi rõ số lượng vật nuôi đối với từng loại vật nuôi 

2.Thông tin trang trại chăn nuôi 

A Tên trại chăn nuôi 

Loại hình 

sở hữu ** 

 

Địa chỉ, số ĐT liên hệ 

Quy mô chăn 

nuôi  

(trang trại chăn 

nuôi quy mô 

lớn/vừa/nhỏ) 

Mục 

đích 

nuôi 

Ghi 

chú 

I. Các trang trại chăn nuôi lợn   

1. Bách Mộc Phát 
Trang 

trại 
 Lớn 

Sinh 

sản + 

Thịt 
 

II. Các trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa   

1.       

2.       

3…       

III, Các trang trại chăn nuôi trâu   

1.       

2.       

3….       

IV. Các trang trại chăn nuôi dê, cừu, ngựa, thỏ   

1.       

2.       

3….       
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V. Các trang trại chăn nuôi gà   

1.       

2.       

3…       

VI. Các trang trại chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng, chim cút, bồ câu, đà 

điểu 

  

1.       

2.       

3…       

**Ghi rõ là: Công ty cổ phần (đối với doanh nghiệp cổ phần có yếu tố nhà 

nước), hoặc Liên doanh với nước ngoài (đối với doanh nghiệp liên doanh có yếu tố 

nước ngoài), hoặc Tư nhân (nếu là nuôi gia công thì ghi rõ gia công cho công ty 

nào), hoặc Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hoặc Hợp tác. Các trang trại chăn 

nuôi hỗn hợp thì ghi rõ số con từng loại. 

3. Thông tin về cơ sở chăn nuôi động vật khác 

 

TT 
Tên cơ sở chăn 

nuôi 

Địa chỉ, số 

điện thoại 

liên hệ 

Thông tin khác 
Ghi 

chú 

I. Các cơ sở nuôi chim yến 
Quy mô xây 

dựng 

Sản lượng  

yến thô 

 

1. Nguyễn Thị Thơm Tai Pêr 70 M2 7kg/năm  

2.      

3…      

II. Các cơ sở nuôi ong 
Giống ong (nội, 

ngoại) 

Sản lượng 

mật 

 

1. Dương Mạnh Dũng Tai Pêr Ngoại 
2.000 

kg/năm 
 

2.      

3…      

III. Các cơ sở chăn nuôi dông, dế, 

bọ cạp, giun quế, rồng đất 

Loại vật nuôi Số lượng 

(hoặc diện 

tích nuôi) 

 

1.      

2.      

3…      

IV. Các cơ sở chăn nuôi hươu 

sao 

 

Số lượng 

Trong đó:  

Cái 

sinh 

sản 

Đực giống  



 4 

1. Nguyễn Thị Bình Cây Xoài 02 Cái   

2.       

3…       

 

 

 

Người lập 

 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Lộc 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tôn 
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Phụ lục 1: Báo cáo Thực trạng quản lý chất thải chăn nuôi 

(Kèm theo Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 24/6/2022 của UBND xã Ia Hla.) 

TT Loại hình chăn nuôi  
Tổng số 

cơ sở 

Có Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường  

Có giấy phép môi 

trường/kế hoạch 

BVMT  

Có biện pháp xử lý 

chất thải chăn nuôi 

Không có biện 

pháp 

1 Trang trại chăn nuôi 

quy mô lớn 
01 Có    

2 Trang trại chăn nuôi 

quy mô vừa 
     

3 Trang trại chăn nuôi 

quy mô nhỏ 
     

4 Chăn nuôi nông hộ 02   Có  

 

Phụ lục 2: Báo cáo các biện pháp xử lý môi trường trong chăn nuôi nông hộ 

(Kèm theo Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 24/6/2022 của UBND xã Ia Hla.) 

TT Nội dung Trâu Bò Lợn Gia cầm Chăn nuôi khác Ghi chú 

1 
Số hộ chăn nuôi làm đệm lót 

sinh học 

Số hộ             

Tổng diện 

tích (m2)   

 
  

      

2 
Số hộ chăn nuôi có xây dựng công trình khí 

sinh học (biogas) 
  

 
02 

      

3 
Số hộ chăn nuôi ủ/bán/cho phân gia súc, gia 

cầm 
  

 
  

      

4 
Số hộ chăn nuôi đã xử lý chất thải chăn nuôi 

bằng chế phẩm sinh học   

 
  

      

5 
Số hộ chăn nuôi đã xử lý chất thải chăn nuôi 

bằng công nghệ khác  

 
 

  

Ghi rõ công 

nghệ xử lý 
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Phụ lục 3: Báo cáo các biện pháp xử lý môi trường trong chăn nuôi trang trại 

(Kèm theo Báo cáo số59/BC-UBND ngày 24/6/2022 của UBND xã Ia Hla.) 

TT Nội dung Tổng số 

Trong đó Ghi chú 

Trâu Bò Lợn Gia cầm 
Chăn nuôi 

khác 

 

1 
Số cơ sở chăn nuôi làm đệm lót sinh 

học(Diện tích m2) 
      

 

2 
Số cơ sở có xây dựng công trình khí 

sinh học (biogas) 
      

 

 - KT1, KT2, composite        

 - Công nghệ HDPE (m3)        

3 
Số cơ sở chăn nuôi ủ/bán phân vật 

nuôi 

 
     

 

4 
Số cơ sở chăn nuôi xử lý chất thải 

chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học 

 
     

 

5 
Số cơ sở chăn nuôi đã xử lý chất thải 

chăn nuôi bằng công nghệ khác 
01   01   

Sục oxy, 

nuôi cấy 

men 
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